
 

 

Phụ lục XI 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ NỘI DUNG  

VỀ CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

(Kèm theo Báo cáo số 1703 /BC-BKHCN ngày 22 tháng 5 năm 2024 về tổng kết thi hành  

Luật Khoa học và Công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ) 

 

STT Văn bản Nội dung quy phạm pháp luật Ghi chú 

Luật 

1.  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống 

thiên tai và luật đê điều 

Khoản 1 Điều 1 
Còn hiệu lực 

2.  
Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015 

Khoản 2 Điều 17, Điều 18, điểm 

c khoản 2 Điều 73 
Còn hiệu lực 

3.  Luật Thủ đô 2012 Khoản 2 Điều 13 Còn hiệu lực 

Nghị định 

4.  Nghị định 76/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chuyển giao 

công nghệ 

Điểm a khoản 4 Điều 8, điểm a 

khoản 2 Điều 9, điểm c khoản 1 

Điều 12, điểm a khoản 2 Điều 

14, khoản 4, khoản 5 Điều 28, 

Điều 43 

Còn hiệu lực 

5.  Nghị định 08/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khoa học và 

Công nghệ 

Khoản 8 Điều 3, điểm a khoản 2 

Điều 25, điểm a khoản 2 Điều 

26, điểm a khoản 2 Điều 27 

Còn hiệu lực 

6.  Nghị định 70/2018/NĐ-CP quy định về việc quản lý, sử dụng 

tài sản được hình thành thông qua việc thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước 

Điểm b khoản 1 Điều 19, điểm a 

khoản 2 Điều 22 Còn hiệu lực 

Thông tư 

Bộ Công Thương 
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7.  Thông tư số 45/2015/TT-BCT ngày 10/12/2015 quy định 

quản lý Chương trình phát triển ngành công nghiệp công nghệ 

cao 

Khoản 1 Điều 23, điểm b khoản 

1 Điều 24 Còn hiệu lực 

8.  Thông tư số 50/2014/TT-BCT ngày 15/12/2014 quy định về 

quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công thương 

Điều 4, khoản 4 Điều 6 Còn hiệu lực 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

9.  Thông tư số 09/2018/TT-BGDĐT ngày 30/3/2018 quy định 

về quản lý Chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

Còn hiệu lực 

Bộ Giao thông vận tải 

10.  Thông tư số 49/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên 

chức chuyên ngành quản lý dự án đường sắt 

Điểm d khoản 1 Điều 4, điểm b 

khoản 4 Điều 4, điểm đ khoản 1 

Điều 5, điểm b khoản 4 Điều 5, 

điểm đ khoản 1 Điều 6 

Còn hiệu lực 

11.  Thông tư số 46/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên 

chức chuyên ngành quản lý dự án đường bộ 

Điểm b khoản 4 Điều 4, điểm b 

khoản 4 Điều 5 Còn hiệu lực 

12.  Thông tư số 43/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên 

chức chuyên ngành quản lý dự án đường thủy 

Điểm b khoản 4 Điều 4, điểm b 

khoản 4 Điều 5 Còn hiệu lực 

13.  Thông tư số 47/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên 

chức chuyên ngành kỹ thuật đường bộ, chuyên ngành kỹ thuật 

bến phà 

Điểm b khoản 4 Điều 4, điểm b 

khoản 4 Điều 5 Còn hiệu lực 

14.  Thông tư số 41/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên 

chức chuyên ngành quản lý dự án hàng hải 

Điểm b khoản 4 Điều 4, điểm b 

khoản 4 Điều 5 Còn hiệu lực 

Bộ Nội vụ 
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15.  Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2018 Bộ chỉ tiêu 

thống kê về thanh niên Việt Nam 

 
Còn hiệu lực 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

16.  Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT ngày 25/7/2022 hướng 

dẫn nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Điều 15 

Còn hiệu lực 

17.  Thông tư số 23/2021/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2021 sửa 

đổi Thông tư 18/2015/TT-BNNPTNT quy định về quản lý 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Khoản 1 Điều 1, khoản 4 Điều 1 

Còn hiệu lực 

Bộ Quốc phòng 

18.  Thông tư số 84/2017/TT-BQP ngày 10/4/2017 quy định quản 

lý đề tài khoa học và công nghệ trong Bộ Quốc phòng 

Khoản 1 Điều 3 
Còn hiệu lực 

Bộ Tài chính 

19.  Thông tư số 64/2023/TT-BTC ngày 31/10/2023 bãi bỏ Thông 

tư liên tịch hướng dẫn Chương trình Khoa học và Công nghệ 

cấp quốc gia giai đoạn 2011-2020 và Thông tư liên tịch 

207/2013/TTLT-BTC-BKHCN quy định quản lý tài chính 

các Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp nhà 

nước giai đoạn 2011-2015 

 

Còn hiệu lực 

20.  Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 quy định lập 

dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách 

Nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

Khoản 1 Điều 1, khoản 6, khoản 

7 Điều 6 Còn hiệu lực 

21.  Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 quy định về 

quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn 

ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc 

gia giai đoạn 2021-2025 

Điều 93,  

Còn hiệu lực 
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Bộ Thông tin và Truyền thông 

22.  Thông tư số 45/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 quy định 

quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ 

Thông tin và Truyền thông 

Khoản 1 Điều 3, Điều 4 

Còn hiệu lực 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

23.  Thông tư số 16/2015/TT-BVHTTDL ngày 25/12/2015 quy 

định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Khoản 1 Điều 3, Điều 5 

Còn hiệu lực 

Bộ Y tế 

24.  Thông tư số 16/2020/TT-BYT ngày 29/10/2020 về tiêu chuẩn 

và hướng dẫn xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông về 

công tác y dược cổ truyền 

Điều 9 

Còn hiệu lực 

25.  Thông tư số 24/2023/TT-BYT ngày 18/12/2023 quy định về 

quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc trách nhiệm 

của Bộ Y tế 

Khoản 1 Điều 1, khoản 1 Điều 4, 

Điều 6 Còn hiệu lực 

Ngân hàng nhà nước 

26.  Thông tư số 37/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 quy định 

về quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc trách nhiệm 

quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Điều 4, Điều 5, khoản 2 Điều 8 

Còn hiệu lực 

Bộ Khoa học và Công nghệ 

27.  Thông tư 05/2015/TT-BKHCN ngày 12/3/2015 Quy định tổ 

chức quản lý các Chương trình khoa học và công nghệ cấp 

quốc gia 

 
Còn hiệu lực 

28.  Thông tư số 04/2023/TT-BKHCN ngày 15/5/2023 Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các thông tư quy định quản lý nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia 

 
Còn hiệu lực 
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29.  Thông tư số 20/2011/TT-BKHCN ngày 25/8/2011 quy định 

tổ chức và hoạt động của Ban Chủ nhiệm Chương trình Khoa 

học và Công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-

2015 

 

Còn hiệu lực 

30.  Thông tư số 19/2011/TT-BKHCN ngày 26/7/2011 quy định 

tổ chức quản lý hoạt động Chương trình khoa học và công 

nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015 

 
Còn hiệu lực 

31.  Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN ngày 08/5/2023 hướng dẫn 

nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực 

hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách 

Nhà nước 

Khoản 1 Điều 1, điểm g khoản 1 

Điều 8 Còn hiệu lực 

32.  Thông tư số 20/2023/TT-BKHCN ngày 12/10/2023 quy định 

về tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân 

sách nhà nước 

Khoản 2, khoản 3 Điều 2, khoản 

1 Điều 6, khoản 3 Điều 22 Còn hiệu lực 

33.  Thông tư số 25/2023/TT-BKHCN ngày 29/12/2023 về Quy 

định quản lý Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao 

đến năm 2030 

 
Còn hiệu lực 

34.  Thông tư số 33/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 về Quy 

chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ 

Khoa học và Công nghệ 

Khoản 1 Điều 3, khoản 2 Điều 4 
Còn hiệu lực 

35.  Thông tư số 07/2021/TT-BKHCN ngày 20/8/2021 hướng dẫn 

quản lý hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia 

Phụ lục 2 Còn hiệu lực 

36.  Thông tư số 01/2018/TT-BKHCN ngày 12/4/2018 quy định 

về tổ chức quản lý Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" 

Khoản 3 Điều 14, khoản 5 Điều 

16 Còn hiệu lực 
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37.  Thông tư số 09/2014/TT-BKHCN ngày 27/5/2014 Quy định 

quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia 

Khoản 1 Điều 1 Còn hiệu lực 

38.  Thông tư số 11/2017/TT-BKHCN ngày 11/8/2017 về quy 

định quản lý thực hiện Đề án "Thí điểm cơ chế đối tác công - 

tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ" 

Khoản 1 Điều 2, khoản 1 Điều 

22 Còn hiệu lực 

39.  Thông tư số 06/2021/TT-BKHCN ngày 18/6/2021 hướng dẫn 

quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 

2030 

 
Còn hiệu lực 
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